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NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

             TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN CHAÂU THAØNH – TIEÀN GIANG 

 Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù : 

Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Baø Nguyễn Thanh Thúy 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân:  

1. Ông Phùng Văn Long 

2. Bà Châu Bích Phượng 

Thö kyù phieân toøa: Bà Võ Thị Liễu Hạnh – Caùn boä Toøa aùn nhaân daân 

huyeän Chaâu Thaønh, tænh Tieàn Giang. 

          Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên 

tòa:  Bà Lương Thị Trà My - Kiểm sát viên. 

Ngaøy 20 thaùng 8 naêm 2023, taïi truï sôû Toaø aùn nhaân daân huyeän Chaâu 

Thaønh xeùt xöû sô thaåm coâng khai vuï aùn dân sự thụ lyù soá 49/2024/TLST-DS, 

ngaøy 25/01/2024, veà tranh chaáp “Hợp đồng vay tài sản”, theo quyeát ñònh ñöa 

vuï aùn ra xeùt xöû soá 148/2024/QÑST-DS ngaøy 02/8/2024, giöõa caùc ñöông söï:  

+ Nguyên đơn: Nguyễn Thị Ngọc H, sinh năm : 1979  

Địa chỉ : A, đường số F, Khu dân cư M, phường F, thành phố M, tỉnh Tiền 

Giang. 

Uỷ quyền: Tăng Văn H1, sinh năm 1970 ( Có mặt) 

Địa chỉ: ấp Đ, xã N, huyện C, tỉnh Tiền Giang 

+ Bị đơn: Nguyễn Thị T, sinh năm : 1978  (Có mặt) 

Địa chỉ: ấp M, xã S, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong ñôn khôûi kieän, bản tự khai và biên bản Tòa án hòa giải nguyên đơn 

chị Nguyễn Thị Ngọc H uỷ quyền anh Tăng Văn H1 trình bày: Do quen biết nên 
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chị H có đứng ra chơi hụi dùm chị T và cho chị T mượn tiền nhiều lần. Trong 

quá trình cho cho mượn và chơi hụi dùm thì chị T có trả nhưng không đầy đủ. 

Tính đến ngày 15/6/2023 chị H tổng hợp nợ lại thì chị T còn nợ chị H tổng cộng 

là 500.000.000đồng, trong đó có 225.000.000đồng là tiền nợ hụi chị H chơi dùm 

chị T, còn lại 275.000.000 đồng là tiền chị H cho chị T mượn chưa trả, tổng cộng 

500.000.000đồng là tiền vốn gốc chị H không có tính tiền lãi trong số tiền này. 

Ngày 15/6/2023 chị H và chị T có làm biên nhận mượn tiền với số tiền 

500.000.000đồng, thoả thuận không tính lãi suất, thời hạn trả là 01 tháng, các 

bên có ký tên và ghi họ tên vào biên nhận. Tuy nhiên, sau khi làm biên nhận thì 

chị T không thực hiện việc trả tiền theo thoả thuận trong biên nhận nên phát sinh 

tranh chấp. 

Nay chị Nguyễn Thị Ngọc H khởi kiện yêu cầu chị Nguyễn Thị T trả số 

tiền vốn 500.000.000đồng và không yêu cầu tính tiền lãi suất, yêu cầu trả một 

lần khi án có hiệu lực pháp luật. 

Đối với biên nhận ngày 15/6/2023 có chữ ký tên và chữ viết họ tên của chị 

Nguyễn Thị T là do chị T tự ký và viết, nếu chị Nguyễn Thị T không thừa nhận 

thì chị T yêu cầu tiến hành giám định, chị H không có nghĩa vụ phải chứng minh 

và không yêu cầu giám định. 

Tại bản khai bị đơn chị Nguyễn Thị T trình bày: Chị và chị Nguyễn Thị 

Ngọc H là bạn bè, chị có nhờ chị H chơi hụi dùm chị và trong quá trình chơi hụi 

chị còn nợ chị H khoảng 225.000.000đồng. Việc chơi hụi là do chị H trực tiếp 

chơi hụi của chị Bùi Thị Như N làm chủ hụi, chơi hụi khoảng từ năm 2020 đến 

năm 2023 thì chị bị bể nợ nên chị N, chị H và chị có tổng kết nợ cho chị là 

225.000.000đồng, lúc đó có làm biên nhận nợ 225.000.000đồng nhưng không có 

chị H ký tên mà chỉ có chị và chị N ký tên, hiện chị N đang giữ biên nhận đó, chị 

không có giữ  biên nhận này và cũng không cung cấp được biên nhận cho Toà 

án. Chị cung cấp chứng cứ là chị N biết rõ việc chơi hụi của chị và số nợ của chị 

với chị H nên chị yêu cầu ghi lời khai của chị N. 

Đối với biên nhận ngày 15/6/2023 chị H cung cấp có nội dung chị H cho 

chị mượn số tiền 500.000.000đồng và chị có ký tên và ghi họ tên của chị trong 

biên nhận này là không đúng, chị chỉ nợ chị H 225.000.000 đồng tiền nợ hụi, số 

tiền còn lại chị không có mượn hay vay gì của chị H. Chữ ký tên và ghi họ tên 

trong biên nhận không phải chị ký và viết. Tuy nhiên, chị xác định chị chỉ nợ chị 

H có 225.000.000đồng, xin trả mỗi tháng 2.000.000đồng, không đồng ý trả số 

tiền còn lại trong biên nhận và không yêu cầu tiến hành giám định chữ ký tên ghi 

họ tên của chị trong biên nhận ngày 15/6/2023. 

Tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn chị Nguyễn Thị Ngọc H uỷ quyền anh 

Tăng Văn H1 yêu cầu chị Nguyễn Thị T trả số tiền 500.000.000đồng khi án có 

hiệu lực pháp luật, ngoài ra không yêu cầu gì khác. Bị đơn chị Nguyễn Thị T chỉ 

đồng ý trả số tiền 225.000.000đồng, xin mỗi tháng trả 2.000.000đồng, không 

đồng ý trả số tiền 275.000.000đồng. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang phát 

biểu ý kiến: Về tố tụng việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết 

vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của người 

tham gia tố tụng dân sự, kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng 

xét xử nghị án là đúng theo pháp luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn buộc chị Nguyễn Thị T trả cho chị Nguyễn Thị Ngọc H số tiền là 

500.000.000đồng. Thời gian thực hiện trả khi án có hiệu lực pháp luật. 

Nguyên đơn, bị đơn vẫn giữ yêu cầu và ý kiến như trên không tranh luận 

gì thêm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghieân cöùu caùc taøi lieäu, chöùng cöù coù trong hoà sô vuï aùn ñöôïc 

thaåm tra taïi phieân toaø, Hoäi ñoàng xeùt xöû nhaän ñònh: 

[1] Về tố tụng và quan hệ pháp luật tranh chấp: Nguyên đơn chị Nguyễn 

Thị Ngọc H khởi kiện yêu cầu bị đơn chị Nguyễn Thị T địa chỉ: ấp M, xã S, 

huyện C, tỉnh Tiền Giang về tranh chấp nợ vay. Do đó, Tòa án nhân dân huyện 

Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thụ lý vụ án tranh chấp “ Hợp đồng vay tài sản” là 

đúng thẩm quyền theo quy định Điều 26, Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 [2] Xét về nội dung khởi kiện và yêu cầu khởi kiện: 

Nguyên đơn chị Nguyễn Thị Ngọc H trình bày do chị H và chị Nguyễn Thị 

T có quan hệ bạn bè nên chị H tin tưởng có chơi hụi dùm cho chị T và cho chị T 

mượn tiền nhiều lần. Thời gian đầu chị T có trả tiền đúng thời gian và đầy đủ 

nên chị H tin tưởng cho mượn tiếp, mỗi lần cho mượn không có làm biên nhận 

và hụi thì do chị H trực tiếp tham gia và đóng hụi cho chủ hụi, đến khi chị T bị 

bể nợ tính đến ngày 15/6/2023 tổng kết nợ thì chị T còn nợ chị H tổng cộng là 

500.000.000đồng. Chị H và chị T có làm biên nhận mượn tiền vào ngày 

15/6/2023 và thời hạn trả là 01 tháng, sau khi làm biên nhận này chị T không 

thực hiện việc trả nợ như thoả thuận trong biên nhận nợ. Chị T chỉ thừa nhận nợ 

chị H số tiền 225.000.000đồng là tiền hụi, số tiền còn lại 275.000.000đồng chị T 

không có vay mượn của chị H nên không đồng ý trả, đồng thời chị T không thừa 

nhận có ký tên và ghi họ tên trong biên nhận ngày 15/6/2023 và không yêu cầu 

giám định. 

Xét thấy tại “ Giấy mượn tiền” đề ngày 15/6/2023, về hình thức và nội dung 

đều rõ ràng, ghi cùng một màu mực, không tẩy xóa, có chữ ký và ghi họ tên của  

người cho mượn và người mượn. Nội dung biên nhận có ghi chị Nguyễn Thị T 

mượn của chị Nguyễn Thị Ngọc H số tiền 500.000.000đồng, thời hạn trả là 01 

tháng, không tính lãi suất. Theo trình bày của chị Nguyễn Thị Ngọc H thì do là 
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bạn bè nên chị có trực tiếp chơi hụi dùm chị T và cho chị T mượn tiền nhiều lần 

và do tin tưởng nên không làm biên nhận, đến khi chị T bị bể nợ thì chị H tổng 

kết nợ của chị T nợ chị ngoài tiền hụi là 225.000.000đồng, còn có tiền mượn 

nhiều lần là 275.000.000đồng, tổng cộng là 500.000.000đồng, chị T có làm biên 

nhận mượn tiền như trên, như vậy giữa chị T và chị H đã thống nhất phần nợ 

trên là tiền chị T còn nợ lại chị H. Nay chị T vi phạm việc trả nợ nên chị H yêu 

cầu chị T trả số tiền 500.000.000đồng là có cơ sở. Chị H cho rằng chị chỉ nợ chị 

H 225.000.000đồng tiền hụi ngoài ra không còn nợ tiền mượn hay tiền vay nào 

của chị H. Tuy nhiên, chị T không cung cấp biên nhận nợ tiền hụi là 

225.000.000đồng và chị N là người cung cấp chứng cứ cho chị T cho rằng chị N 

là chủ hụi và chị không có trực tiếp chơi hụi với chị T và khi tổng kết nợ của chị 

T do chị H trực tiếp tham gia thì chị T còn nợ chị H là 225.000.000đồng tiền hụi, 

đối với số nợ chị T nợ chị H thì chị N không biết, chị N cũng không có làm biên 

nhận số tiền hụi là 225.000.000đồng,  do đó chị T cho rằng chị chỉ nợ chị H tiền 

hụi 225.000.000đồng nhưng không cung cấp chứng cứ gì chứng minh cho trình 

bày của mình, nên lời trình bày này là không có cơ sở. Đối với chữ ký tên và ghi 

họ tên vào biên nhận nợ chị T cho rằng không phải do chị ký và ghi họ tên, 

nhưng chị không yêu cầu giám định chữ ký tên và họ tên của chị trong biên nhận 

này, do đó xem như chị T không cung cấp chứng cứ chứng minh cho lời trình 

bày của mình và mặc nhiên thừa nhận có biên nhận nợ này. Do đó, có cơ sở xác 

định chị T có nợ chị H số tiền 500.000.000đồng và có làm biên nhận nợ là có 

thật. Việc chị T chỉ đồng ý trả cho chị H số tiền 225.000.000đồng là nhằm tránh 

né việc trả nợ của mình và chị T xin trả dần mỗi tháng 2.000.000đồng không 

được chị H đồng ý. Xét thấy, đối với số tiền chị T phải trả cho chị H là 

500.000.000đồng, chị T chỉ đồng ý trả 225.000.000đồng là không có cơ sở để 

chấp nhận. Hơn nữa nguyên đơn chị H yêu cầu chị T trả số tiền 

500.000.000đồng và không yêu cầu tính tiền lãi là có lợi cho chị T. Do đó Hội 

đồng xét xử cần buộc chị T có nghĩa vụ trả cho chị H số tiền 500.000.000đồng 

khi án có hiệu lực pháp luật. 

 [3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên 

đơn nên bị  đơn phải chịu án phí theo quy định pháp luật. 

Xét thấy quan điểm của Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu 

Thành về phần thủ tục tố tụng và phần nội dung vụ án là phù hợp nhận định trên, 

nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Vì caùc leõ treân,  

QUYEÁT ÑÒNH:  

 - Căn cứ điều 463, 466, 468 và khoản 2 điều 357 Bộ luật dân sự. 

- Căn cứ các điều 26, 35  Bộ luật Tố tụng dân sự 

 - Căn cứ theo Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 

định về án phí và lệ phí Tòa án. 
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Xử:  Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Ngọc H. 

1/ Buộc chị Nguyễn Thị T có nghĩa vụ trả cho chị Nguyễn Thị Ngọc H số 

tiền là 500.000.0000đồng ( Năm trăm triệu đồng). Thời gian thực hiện ngay khi 

án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày chị H có đơn yêu cầu thi hành án, nếu chị T chậm thi hành 

khoản tiền trên thì phải trả lãi đối với số tiền chậm thi hành án tương ứng với 

thời gian chậm thi hành án. Lãi suất phát sinh do chậm thi hành án được xác định 

theo khoản 2 điều 357 Bộ luật dân sự. 

2/ Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc chị Nguyễn Thị T phải chịu là 

24.000.000đồng.  

Hoàn trả lại cho chị Nguyễn Thị Ngọc H số tiền tạm ứng án phí là  

12.000.000đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0010851, ngày 18 tháng 

01 năm 2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành – Tiền Giang. 

3/ Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án.  

4/ Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành 

án dân sự; thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi 

hành án dân sự./. 

Nôi nhaän:                        TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- TAND tænh Tieàn Giang;                               Thaåm phaùn - Chuû toaï phieân toaø 

- VKSND huyeän Chaâu Thaønh; 

- Chi Cuïc THADS huyeän Chaâu Thaønh; 

- Caùc ñöông söï; 

- Löu HS, AV. 

                                                                 Nguyễn Thanh Thúy              

 

 

 

 

 


